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ỦY BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH BÌNH ĐỊNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
    (((((                                                                 (((((((((  KQ14
Số: 3369 /QĐ-CTUB                        Quy Nhơn, ngày  30  tháng  11 năm  2004
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán

                             Công trình: Hồ chứa nước Hóc Mít

                             Địa điểm XD: Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ

((((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; 


- Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 9106/UB-CTUB ngày 14/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình hồ chứa nước Hóc Mít;  

- Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 166/TT-UB ngày 27/10/2004 và Kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2125/SNN-TL ngày 26/11/2004,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình, với các nội dung sau:

1- Tên công trình : Hồ chứa nước Hóc Mít

    Hạng mục : Đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh, đường          thi công kết hợp quản lý, nhà chứa phai.

2- Địa điểm XD: Xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ

3- Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu:

* Cấp công trình:
Cấp IV

* Nhiệm vụ công trình: Cung cấp nước tưới cho 60 ha đất canh tác (116 ha diện tích gieo trồng) tại thôn Trung Thứ, thôn Trung Bình, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ; vụ đông xuân tưới 36 ha lúa và 18 ha mía, 06 ha màu; vụ hè thu tưới cho 06 ha lúa, 18 ha mía, 12 ha màu; vụ mùa tưới cho 20 ha lúa, 18 ha mía, 18 ha màu.

* Các thông số kỹ thuật:

   a- Hồ chứa nước:



- Cao trình MNDBT

+28,0 m



- Cao trình MNGC


+28,2 m



- Cao trình MNC


+21,5 m



- Dung tích toàn bộ

322.000 m3


- Dung tích hữu ích

315.000 m3

  b- Đập đất:

- Hình thức đập:  Đập đất hỗn hợp hai khối. Khối thượng lưu đắp đất có hệ số thấm nhỏ, khối hạ lưu tận dụng đất, đá đào tràn, cống để đắp. Chống thấm qua nền bằng chân khay tại vị trí tim đập. Tiêu nước phía hạ lưu đập bằng dải lọc cát kiểu ống khói kết hợp ốp mái.

- Mái thượng lưu gia cố bằng đá lát khan, bên dưới có lớp dăm lót và vải địa kỹ thuật. Mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ mái.

- Cao trình đỉnh đập:

+29,20 m

- Chiều rộng mặt đập:

5 m

- Chiều cao đập lớn nhất:

10,2 m

- Chiều dài đỉnh đập:

610 m

- Hệ số mái  đập:


3.0; 2.5

   c- Tràn xả lũ:

- Hình thức tràn: Tràn dọc, ngưỡng tràn đỉnh rộng, nối tiếp bằng dốc nước, tiêu năng bể. Kết cấu chủ yếu bằng bê tông kết hợp đá xây.

- Cao trình ngưỡng tràn:

+28.0 m

- Chiều rộng tràn:


10 m

- Lưu lượng qua tràn:

18,2 m3/s

- Cột nước tràn:


1,2 m

d- Cống lấy nước:

- Hình thức cống: Cống ống thép 500mm, bọc BTCT  M200.

- Chiều dài cống:


43,5 m

- Cao trình đặt cống:

+21,5 m

- Lưu lượng chảy qua cống: 
0,14 m3/s

e- Kênh và công trình trên kênh:
- Hệ thống kênh gồm hai nhánh, nhánh kênh N1 dài 247 m, kênh N2 dài 238 m. Hình thức kênh mặt cắt ngang chữ nhật, kết cấu bằng bê tông M 200. Lưu lượng thiết kế kênh
 N1 là 0.05 m3/s, kênh N2 là 0.07 m3/s.  Khẩu diện kênh N1 (40x60)cm, kênh N2 (50x60)cm




4- Kinh phí xây dựng:

    4.948.546.000 đồng


    Trong đó:
 - Xây lắp:

    3.999.873.000 đồng
                                    + Đập đất:
    2.292.149.000 đồng




     + Tràn xả lũ:
       499.345.000 đồng




     + Cống lấy nước:     353.122.000 đồng




     + Hệ thống kênh:     371.461.000 đồng

                                    + công trình khác:   483.796.000 đồng




- Chi phí khác:
      713.028.000 đồng




- Dự phòng chi:            235.645.000 đồng



5- Thời gian thi công:  năm 2005

6- Hình thức quản lý dự án:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.


7- Tổ chức thực hiện: Đấu thầu xây lắp. Chủ đầu tư phải tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước khi thi công xây dựng.


Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để lập kế hoạch vốn và cấp phát vốn. Khi thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Mọi thay đổi về thiết kế và dự toán phải lập đầy đủ thủ tục thông qua cơ quan thẩm định để trình duyệt mới được thực hiện .


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.




                                    KT- CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

 Nơi nhận:                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Lưu VP + K10









 Nguyễn Văn Thiện

